	PHÒNG GD - ĐT QUẬN LONG BIÊN

     Trường THCS Sài Đồng
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A/ MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS hiểu 

+ Vai trò và nhiệm vụ của trồng trọt

+ Vì sao phải cải tạo đất, các biện pháp cải tạo đất

+  Thế nào là bón lót, bón thúc. Phân lân, phân hữu cơ thường dùng để bón lót

2. Kỹ năng: 

- HS biết vai trò, nhiệm vụ của đất trồng, biết cách sử dụng, bảo quản các loại phân, đất, giống cây trồng phù hợp.

     3. Thái độ: Rèn tính cẩn thận, nghiêm túc làm bài.
B/ MA TRẬN ĐỀ:

	Chủ đề chính
	Các mức độ cần đánh giá
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                                                                                  Thời gian làm bài: 45 phút

	Điểm


	Lời phê của giáo viên




I. TRẮC NGHIỆM: (3 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước đáp án đúng trong mỗi câu sau:
Câu 1. Các loại phân thuộc loại phân hữu cơ là:

  A. Phân Urê, phân hỗn hợp, bèo dâu. 

  B. Phân chuồng, Nitragin, khô dầu đậu tương.

  C. Phân trâu bò, super lân, phân NPK.

  D. Phân lợn, bèo dâu, khô dầu dừa, phân rác.
Câu 2.  Bón phân hợp lí là: 

     A. Bón sớm, bón nhiều loại phân.

     B. Bón cân đối, phù hợp với đất và cây trồng.

     C. Bón nhiều phân đạm và phân vi sinh.

     D. Bón đúng loại phân, đúng liếu lượng đúng thời kì phát triển của cây.

Câu 3. Đất xám bạc màu là:

     A. Đất nghèo chất dinh dưỡng.                
        C. Đất có nồng độ muối cao.

     B. Đất chứa nhiều chất dinh dưỡng.
        D. Tầng đất mặt dày.

Câu 4. Phân đạm, kali và phân hỗn hợp có đặc điểm:

A. Dễ hòa tan, cây sử dụng được ngay

B. Có tỉ lệ dinh dưỡng cao

C. Chất dinh dưỡng ở dạng khó tiêu


D. Ít tan hoặckhó tan

Câu 5. Vòng đời của côn trùng: Trứng → Sâu non  →Sâu trưởng thành→ Trứng. 

Côn trùng có kiểu biến thái loại:

A. Biến thái chưa thực sự hoàn toàn
.
  B. Biến thái hoàn toàn.

C.Biến thái không hoàn toàn
. 

  D. Biến thái một nửa.

Câu 6. Phòng trừ sâu, bệnh hại phải đảm bảo các nguyên tắc:

A.  Phòng trừ từng giai đoạn.    B.Trừ  sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để

C. Khi nào có sâu mới trừ .       D. Phòng là chính.

II. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm)  Trồng trọt có vai trò gì trong nền kinh tế và đời sống xã hội ?

Câu 2 (3 điểm) 

Vì sao phải cải tạo đất? Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất ?

Câu 3 (2 điểm) 

Thế  nào là bón lót, bón thúc?Phân lân, phân hữu cơ thường dùng để bón thúc hay bón lót? Vì Sao?
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Nămhọc 2017 – 2018
A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
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B. TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

Vai trò của trồng trọt: 

· Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người

· Thức ăn chăn nuôi

· Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp

· Nông sản cho xuất khẩu.

      (Mỗi ý đúngđược 0,5điểm)

Câu 2 (3 điểm):

*Phải cải tạo đất vì: Hầu hết các loại đất ở nước ta có tính chất xấu như chua, mặn, phèn, bạc màu……Nên đất cần được cải tạo.(0,5điểm)

*Các biện pháp cải tạo đất (2,5điểm)

- Cày sâu, bừa kĩ, bón phân hữu cơ.

- Làm ruộng bậc thang.

- Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh.

- Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên.

- Bón vôi.

(Mỗi ý đúng 0,5điểm)

Câu 3 (2 điểm)

*Bón lót là: Bón phân vào đất trước khi gieo trồng. (0.5điểm)

*Bón thúc là: Bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây.(0.5điểm)

* Phân hữu cơ, phân lân thường dùng để bón lót. (0.5điểm)

Vì hai loại phân này giàu chất dinh dưỡng nhưng ở dạng khó tiêu, ít hoặc khó hòa tan.(0.5điểm)
	Ban giám hiệu
	Nhóm trưởng
	Người ra đề


Nguyễn Thị Soan



Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

